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Tóm tắt. Nhảm góp phan tháo gở các khó khăn trong việc sứ dụng cung như chuyến dịch ý nghỉâ 
thời quá khứ kép ticng Pháp sang hống Viột, tảcgiả bài báo đé xuất cảch dịch ba nhóm nghĩd chinh 
của thòi này. Trong mồi nhóm ý nghĩa này, tùy vào ngữ cảnh, thỏi quá khử kép lại có cảc sắc ứiải 
nghĩa khác nhau. Vị vây phải dìang các từ khác nhau củâ tichg Vìột dố chuycti dịch. Bài bảo nhâj) 
mạnh dch vai trò của ngữ cảnh trong viộc chuycn tải cảc ý nghĩa khác nhđu của thòi quá khứ kép 
ỉiếng Pháp do vậy viộc sử dụng và chuyển dịch các ý nghía này phái dựa vào ngữ cảnh. Dó củng ỉà 
điếm mới mà các đổ xuất vể việc djch thời này trước đây chưa đổ câp dcn,

1. Đ ặt vấn để

Tiêhg Pháp và ỉiêhg Việt ìă hai ngỏn ngữ 
cỏ các đặc thù  riêng, cách biếu thị các phạm  
trù ngử pháp, đặc bíệỉ là cách biẻu thị ỷ 
nghia vẽ thoỉ the rat khac nhau , h e n g  Viẹt la 
ngôn ngữ  không bicn hình, đ ộ n g  từ  không 
m ang  các ý ngh ĩa  VC thò i thô. Các ý ngh ĩa  
này thông thường d ư ợ c  chuycn  tái qua  cảnh 
huống (situation), qua  các từ  chi thời g ian có 
m ặt trực tiếp trong câu n h ư  "hôm  nay", 
''ngày m ai", "lát nữa", "nảm  sau", v.v... Các 
trạng tử  “đả", "đang", "se  "  không  chi thời m à 
mang ý nghĩa vế thế. v ể  cảc từ  này, cỏ thể  xem 
chi tiết trong bài viẻỉ của Cao Xuân Hạo [1].

Tiếng Pháp là loại ngôn n g ữ  biêh hmh: 
mỏi dạng thức của động  từ  có th ể  chuyến tài 
nhiểu ý nghĩa vể  thòi th ế  khác nh au  tùy 
ỉhuộc vào cảnh huống  (situation), và cánh
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n g ữ  (contexte). M ặt khác, khi d iễn tá các hoạt 
động  xảy ra trong quá khứ, ngưòi Pháp sứ 
d ụ n g  nhiểu dạng  ỉhức động từ  khác nhau với 
các đặc trưng ngữ nghĩa và n g ủ  pháp ră't 
khác nhau.

Sự phong phú CXÍỈÌ rá r  dang  thiVr động Kr 
cùng  như  sự đa  dạng  vẽ  nghĩa của chúng 
khiến cho ngưòi học Viột Nam  râl lúng túng 
khi sứ  dụng  các dạng  (hức này trong giao 
ỉiếp^ nhất là khi bắt đãu làm quen vói công 
việc dịch thuật. Một trong những thòi quá 
khứ  cỏ tẩn SỐ sử  d ụ n g  cao và đổng thời cũng 
gãy nhiếu khó khăn do  ỉính đa nghĩa của nó, 
đó  là thời quá khứ  kép (passé compose)/ viết 
tắt là QKK.

N hằm  góp phẩn  tháo gô phẩn  nào khó 
khăn nẽu trẽn trong việc sứ dụng  thời QKK^ 
trong phạm  vi bài viêt này chúng tôi xin đua  
ra m ột sô' gợi ý vẽ cách chuyến dịch ý nghĩa 
của thời này trong ngử  cảnh sang tiếng Việt.

Sau khi khảo sát và phân tích các ý nghĩa 
của QKK trong các cảnh ngữ  khác nhau,
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chúng lôi thấy có th ế  chia chúng thành ba 
nhóm  chính, trong mỏi nhóm  lại cỏ th ể  chia 
ỉhành ba nhóm  nhò m ang sắc Ihái nghĩa khác 
nhau mà khi chuyến dịch sang tiẽhg Việt cẩn 
phải chú ý đến các đặc thù rièng của íiếng 
Việt đ ế  sử dụng  các từ  ngừ phù  hợp có khả 
năng chuyến tải các sắc thái nghĩa đó.

C húng tòi xin trích dịch m ột sô' đoạn văn 
trong các truyện ngắn cùa các nhà văn Pháp 
như A. M aurois. s, Exupery và chia chúng 
thành ba nhóm  chính.

2. N hóm  I

Đây là nhóm  mà sự ỉình, khi được dùng  ở 
thời QKK, biểu thị các hoạt dộng - sự  kiện 
xảy ra trong quá khứ. C húng m ang rinh ngẫu 
nhiên, khòng được tính đêh trưóc, C húng 
khỏng có tiền giả định. Đôì với nhóm  này, 
chúng tôi nhận thây khi chuyển dịch sang 
liếng V iệt không nhất thiết phải d ù n g  các từ  
như  "áằ'' hoặc ''rổ i" vì đôi với người V iệt 
khi kể  về các sự  việc xảy ra trong quá khứ, 
bân thân khung câu chuyện k ế  đã  cho phép  
đ ịnh vị các sự  kiện - hoạt động  trong quá 
khứ, nhiVỉ là khi trong cảnh ngữ  đă  có các từ 
chi thòi gian xác đ ịnh  rõ thòi điểm  d iềa  ra sự  
tình. Vả lại, "đ ã '\ "rôV' khòng phải là các chi 
tố  chi thời quá khứ ỉrong tiếng Việt [1]. c ỏ  ba 
sắc thái nghĩa trong nhóm  này.

- Je l'ai vu, v o t' R enaud; ii courait su r la 
route; j'a i appelé  m ais il s 'est point seulement 
re loum é. (A. M aurois, Le retour d 'u n  
prisonnier)

(M ột g iò  sau, H élène trò  vể, bà hàng xóm 
kê lạỉ:

- Tôi trông  thấy anh  ấy, anh Renaud cùa 
chị â'y; anh  ấy chạy trên  đường; tôi gọi nhưng 
anh ấy không  hẽ  ngoái đẩu  lại)

V id ụ 2 .
Le prem ier soir je m e suis endorm i sur lo 

sablc, à m ille m illes d e  toute terre habitée. 
J'etais b ien p lus isolé q u 'u n  naufrage sur un 
radeau  au m ilieu de  rocéan . Alors vous 
im aginez m a g ran d e  surprise, au lever du 
jour, qu an d  une  d rô le  de  petite voix m 'a 
réveillé (...). J'ai sau té  su r m es pieds comme 
si j 'ava is été írap p é  p ar la foudre. J'ai bien 
íro tlé  m es yeux- J 'ai b ien regardé. Et j'ai vu 
un  pelií bonhom m e to u t à fait extraordinaire 
qui m e considérait gravem ent. (S, Exupéry, 
Le petit prince)

(Buổi tôì đ ấu  tiên tôi ngù  trên cát, cách xa 
v ù n g  có người ở đ ến  ngh ìn  dặm . Tôi còn trơ 
vơ  hơn nh iểu  so với ké bị đam  ỉầu ỉrên bè ò 
gifra <iĩị\ Hirrmg Vậy m à cẲr hạn hây hròng 
tượng xem  tôi ngạc nh iên  bio't chừng nào khi 
m ờ  sáng  hôm  sau, có m ột giọng nói nhò nhẹ, 
lạ lùng  đ án h  ỉhức tôi d ậy  Tôi bật ngưòi 
lên n h ư  bị sét đánh . Tôi dụi m ăí. Tôi nhìn kỹ. 
Tôi nhìn thấy m ột cậu bé hdt súc dị thường 
dan g  nghiẽm  tran g  n h ìn  tôi)

2 A .N h ó m ĩ.í

Đặc điểm  của nhóm  này là hành động 
xày ra đưọc đóng khung trong câu chuyện 
kể, không cỏ Kr chi thòi gian hiện hữ u  trong 
cảnh ngữ. Khi dịch sang tiếng V iệt không 
cần có bât cứ từ  chi thời gian nào cùa tìêhg 
Việt thêm  vào. Dưói đây là m ột số  trích dịch ;

Ví dụ  1.
Q uand Hẻlène revinl, une  heure plus 

tardỵ une voisine lui dit:

2.2. Nhóm Ĩ.2

Đ ây là nhỏm  m à đ i kèm  các sự  tình ò  thời 
QKK thư ờ ng  có thêm  các Kr chi rõ thòi điểm 
d iền  ra hàn h  đ ộ n g  hoặc sự  kiện. Khi dịch 
sang  tiêhg  V iệ t bản  thân  các từ  chi thời gian 
đ ă  cho p h ép  đ ịn h  vị hành  động diễn ra trong 
quá  k h ứ  nên cung  không  cẩn thêm  bất cứ 
m ộ t p h ụ  từ  nào  đ ể  chi rõ hành động  diễn ra 
trong quá  khứ.
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Ví dụ  3.
Cettc histoirc cst une  histo ire vraie. Elle 

s 'est passêe en 1945, d an s  un  village de 
Franco que nous appcllerons C hardeuil, bien 
que ce ne soit pas son nom  réei que nous ne 
pouvons donner, pou r des raisons évidentes 
(A. M aurois, Le retour d 'u n  prisonnier).

(Đây là một cảu chuyện  có ìh ậ t  N 6  xảy ra 
nảm  1945, lại m ột làng ở nưóc P háp  mà 
chúng tói gọi là [àng C hardeu il m ặc d ù  đó  
không phai ià tôn thật cùa làng đỏ  như ng  vi 
nhừng li cio hien nhicn chúng  tôi không thế  
nêu ra được).

Ví dụ 4,
Eugene, mc dit-elle u n  soir, est d 'u n e  

inỉelligerìce adm irable. II pense à tout, Celte 
nuit, il a tout d u n  coup  eu  r id é e  qu 'iis  
pourraicnt, pour L'mpecher la ỉhésaurisation 
dcs biilots, les Ttippeler et les échanger. En ce 
cas, nous sorions forces d e  les declarer (A. 
Maurois, La maledicMon do Tor)

(Một buổi K)ì bcì ta nói vói tỏi: Eugène là 
người cực kỳ ỉhòng m inh. O nj; ấy nghĩ đch 
tiVt cả mọi viộc. Đêm ây, ỏng  ây bỏng  năy ra ý 
là m uốn ngăn chản viộc tich lùy tien giấy họ 
uó ihc thu hot luòi\ bộ ỉicn VC dC’i tx\ộ\
loại ticn khác Trong trư ờ n g  hợp đó, chủng 
tôi buộc phái khai báo sỏ' Hển đỏ).

Ví dụ  5.
Vous no save/- pos? Ellc csl m ortc le mois 

dernier, d une m aladie de  ccrur, je crois et 
depuis co jour-là, je n 'ai p lu s  rcvu le ma ri (A. 
M aurois, La iTìcìlódiction d e  Tor)-

(Ông không biỏt gi sao? Bà vợ m ất iháng 
trư ó c  vi bộnh tim  thi phải và lừ  đó  tỏi không 
gặp Idi òng chổng nùa).

tièng Việt bắt buộc phài đùng  " đ ă đ e  chi 
h àn h  d ộ n g  ìảc nh ãn  gãy nèn  hậu  quả nào  dó  
ỏ  hiện tại.

Vi dụ  6 .
Tiens, il a plu, Tout esỉ mouillé. (Nhìn 

này, tròi đả  m ưa to. Mọi Ihứ đểu ướt hết).
Ví dụ  7.
11 y ù dcs  traces dc bouc sur ỉc tapỉs. 

Q uclqu 'un  esỉ en tré avant nous-
(Có nhừng vêt bùn trèn thảm . Ai đó  đà 

vào trước chúng la).
Ví dụ  8 .
Elle bondiỉ chez le maire qui ne savait rien
- J'ai peur, m onsieur le M aire... J'ai 

grande p cu r... Rcnaud, avec son air dur, esl 
un  hom m e jaloux, sensible... II a vu 2 
couverts... 11 n 'a  pas dủ  com prendre que 
c'etait lui que j'a ttendais... (A. Maurois, Le 
retour d 'u n  prisonnier).

(Chi chạy đen nhà ông xả trường; ông 
này chẳng biết gì cà.

- Tỏi SỌ; ông x â  trưởng a i ,  t ô i  s ọ  l ắ m . . .  

Anh Renaud có vé cứng rắn nhưng  lại dễ  xúc 
động và cả ghen. Anh ấy đâ  nhìn íhảy hai bộ 
đổ  ản trẽn bàn. Chắc hằn là anh ấy khòng 
hieu la toi dọi anh ày).

Ví dụ  9.
- Tu as un dròlc d 'a ir, dit-cllc
• J'ai dorm i su r le pont, je n 'a i jamais 

dorm i comme ^a.
( M .D u r a s , )
(- Anh có vé lạ lùng th ế  nào ấy, nàng nói
- Anh đả ngù trên cău. Anh chưa bao giò 

ngủ như  vậy)

2.3. Nhóm 1.3

Khác với hai nhóm  trên, sự  tinh ò  thòi 
QKK Irong nhóm  này chi các hàn h  động diễn 
ra ihiỉồ một trật tụ  logique chi nguyên nhân  - 
hậu quả. Khi dịch ihòi QKK thuộc nhóm  này,

3. N hóm  II

Đày la nhóm  m ang ý nghỉd m ộị kinh 
nghiệm , m ột Irạng thái, m ộỉ thuộc tính hoặc 
m ột quan hệ nào đó  mà chú thế  đả  trái 
nghiệm  trong quá khứ  nên khi chuyên sang
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Hêhg V iệt tùy theo sắc Ihái cùa từng rvhóm 
nhò mà dùng các lừ  tiếng Việt phù họp đẽ 
chuyên tải các sắc thái nghĩa đó.

3.1. N/ỉóm 2.1

Các sự tinh trong nhóm  này biểu thị một 
thuộc tính, một trải nghiộm  nào đó  của chù 
th ể  trong quả khứ; sự  trải nghiệm  đó có thể 
không còn tổn tại ò  thời đ iếm  phát ngôn nên 
theo chúng tôi khi chuyến dịch sang tiếng 
Việt, nên dùng tù  "votx"' đ ậ t trưóc sự  tinh.

Ví dụ  10.
- A. Cam us a été votre am i...
-O u i
• Ỵai d it "à élé" car il y a eu rup ture  ... 

(Radioscope)
A, Cam us vô'n là bạn của ông...
• Phải.
- Tôi nói 'V ôn là" bởi vì có sự  đoạn  tuyệt 

giữa hai người)
Ví dụ  11.
Tu m e íais rire! II n 'y  a  jam ais eu d 'au tres 

hom m es pour M arth es ... O n a loujours élé 
heureux ensemble. {A- M aurois, Le retour du 
prisonnier)

(Qịu  buổn LUÒi i\xậ\. Vùi MaiUkuã, lIià 
bao giờ có nguời đàn ông nào khác. Chúng 
minh vô'n sôVig râ't hạnh phúc bên nhau).

3.2. Nhóm 22

Là nhóm  mà sự tình ở thòi QKK biểu thị 
một kinh nghiệm mà chủ th ế  đã  trài qua nên 
thỏng thường phải dùng  nhóm  '"đâ từng", 
hoặc "từng '' 0  Irưóc sự  tình.

Ví dụ  12.
Léon Laurent, qui a eu un  ròle si heureux 

dans la renaissance du  théâtre en France 
en tre les deux guerres, sem blait à prem iere 
rencontre aussi peu "'cabotin" que possible.

(A. Mâurois, M yrryne)
(Léon L auren t nguòi từng  đóng vai trò 

xứng đáng  trong sự phục hư ng  cúa nển sân

khấu Phảp giừa hai cuộc chiến, dưòng như 
chả có dán g  dẵ'p "nghệ sĩ" chúỉ nào nổu mói 
gặp lẵn đẩu).

Ví dụ  13.
Toutes les g randes personnes ont d abord 

été des eníants. M ais peu d 'en tre  elles s'en 
souviennenl.

(Saint-Exupéry, Le petit prince)
(Tất cả nhữ ng  người lớn cũng đã  từng là 

trẻ con. N hưng ít người nhó  đu ọ c  điểu đó)

3.3. Nhóm 2.3

Thòd QKK trong nhỏm  này m ang ý nghía 
m ột sự  việc, m ột sự  kiện m à chủ thế  đâ trái 
nghiệm  qua; kê't quả  cúa nó  còn tổn tại ỏ  thòi 
điếm  phát ngôn. Vì vậy, đ ể  biếu thị sắc thái 
nghĩa này cua ửiời QKK, theo chủng tòi nôn 
dùng nhóm  từ ''đoạt được'' hoặc "'đạt được",

Ví dụ  14.
C 'est q uelqu 'un  de  très doué. II a eu son 

bachot à 15 ans .
(Đỏ là người rấl giòi giang. Anh ây đoạt 

được bằng tú tài năm  15 tuối).
V í d ụ  1=;

A rexam en dernier, Jacques a obỉenu de 
très bonnes notes en m athém atiques.

{Trong kỳ kiếm  tra vừa qua, Jacqucs đạt 
đưọc kết quả râ'l xuâ't sắc ò  m ôn toán).

4. N hóm  III

N hóm  ba là nhóm  m à các sự  tình không 
xuất hiện m ột cách ngẫu nhiên như  nhóm I. 
C húng có sự  hiến d iện  độc lập trong ngũ 
cảnh dưới m ột h inh  thức nào đó. Nói mộí 
cách khác các sự  tình  biểu thị băng động từ 
chia ở thời QKK trong nhóm  này là nhửng  sự 
lình có tiến giả đ ịnh . Việc đ ịnh  vị chúng 
trong thời gian làm  chủng  m ang  ỷ nghĩa
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hoàn Ihânh. N hư  vậy, ò  nhóm  này, ý nghĩa 
vế thê nối trội hon ý nghĩa ve' thời.

Tuy nhiêri; cảc sắc thái nghĩa thế  biêu thị 
bằng dạng  thức QKK trong nhóm  này cũng 
râ't đa dạng. C húng tôi chia ý nghĩa của 
chúng thành ba nhóm  nhò sau.

- Rổi, mọ ạ (con làm  xong rổi ạ).
Ví dụ  19.
“ Vous avez ỉrouvẻ Ic coupable?

- Oui (Hội thoại trích ghi từ một phim 
truyển  hình Pháp).

(Các ông tìm  ra ỉhủ phạm  rổi à? Phài).

4.1. Nhóm 3.1

Các sự tinh trong nhỏm  này là các sự linh 
có sụ  hiên diộn dộc lập  trong ngử cảnh dưới 
dạng  m ộỉ việc phải làm  hoặc một mục đich 
phái đ ạ t được. Khi đ u ọ c  định vị ờ  khung thời 
gian quá khứ, chúng m ang ý nghĩa một việc 
phải làm  đá làm xong. Đê dịch ý nghĩa này, 
theo chúng lôi, bắi buộc phái d ùng  "đả" hoặc 
nhỏm  "đà ... xong".

Ví d ụ  16.
M onsieur, j'ai rédigé la Icttrc que vous 

aviez dem andée. V oulez-vous signer?
(Thưa ông, tôi đ ả  thảo xong bửc thu mà 

ỏng yêu cẩu. ó n g  ký c h ú  ạ?)
Vi dụ  17.
Et sur les indications du  petit prince, j'ai 

dessiné cu ỉ te plcinêto-Ur
(bam t-hxupory, Lc pctit pnnce)
(Và ihê là theo chi dẩn  cùa cậu hoảng tử, 

tòi đă  ve xong cái hành  tinh đó)

4.2. Nhónĩ 3.2

Các sự tinh thuộc nhóm  này cũng là các 
sự  tình có sự  tổn tại độc lập dưói hình thức 
việc phài làm. Đ uục hiOn thực hoá, tức là 
dược định vị ở  khung  thời gian quả khứ, sự 
linh ò thời QKK Irong nhóm  này nhâh m ạnh 
trạng thái hoàn thành ở thời đicm  phát ngôn 
(ký hiệu là TO). Do vậy, đô’chuyến tài ý nghĩa 
hoàn Ihành này, tiêhg  Viột phái sử  dụng 
nhóm từ "xong rổi" hoặc “rõi".

Vi dụ  18. • Paul, tu as fait tcs devoirs?
- Oui, (je les ai faits), maman.
(Paul, con làm bài chua?

4.3. Nhóm 3.3

N hóm  này m ang ý nghĩa ỉidu bicu cúa cả 
nhóm  lớn. Đây là nhỏm  có sự tương phản 
g iữa cái phái làm  và cái đả  hoàn thành. Sự 
tương phản  thường biếu thị ò  binh diộn chú 
quan  của người ỉham  gia giao tiếp. Sự tình ó 
thời QKK írong nhóm  này m ang ý nghỉa một 
việc hoàn thành trọn vẹn (parfait). Đ ể dịch ý 
nghĩa này, theo chúng tỏi phải dùng cả cụm 
từ  ' 'đ ã ... roi".

Ví dụ  20.
- Rassure-toi. Ỵai faií la reservation.
(Cậu yên tâm, M ình đâ giừ chồ rổi)
Ví dụ  21.
El quc va devonir Ic chien de  m onsieur 

Bordacq?
Personne ne Ic réclamaiL N ous Tavons 

donnc a la íourncrc
(A. M aurois. La malediction dc  Tor)
(- T h ế  còn con chó của ỏng Bordacq sẽ ra 

sao nhi?
- Chả cỏ ai xin cả. C húng tôi đã giao nó 

cho sò quân  lý súc vật vô chù rổi).

5. K ết luận

N hư chúng tôi đả nói, trên đây chi ]à các 
gợi ý có tính chấì tham  khảo cách hiểu và 
địch ý nghía cua thòi QKK sang tiếng Việt 
írong các cành ngữ  và cảnh huống khác 
nhâu. Ta ihằy  rỏ là không phàí bã'ỉ cứ sự  tình 
nào được đ ịnh  vị ớ  thòi QKK củng có thế 
dịch sang tiếng Việt bằng tử  "đả'* hoặc từ ''rổi",
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nhất là khi trong cảnh ngữ đả có từ chi thời 
gian xác định rõ thíTÌ điôin xảy ra hành  động.

Bàn thân thời QKK tiôhg Pháp cùng không 
chi đơn thuẫn m ang ý nghĩa VC thời, tức là m ột 
sự tình được định vị trong quả khứ. Nỏ còn 
m ang cả ỷ nghĩa vể thế và Ihái (nhỏm III), việc 
xác định ý nghĩa cụ the cúa thời này phải dựa 
vào ngữ cành và cảnh huống, r\hảt là khi sac 
thái nghĩa không thậỉ rô ràng.

Qua các gọi ý vế cách dịch ý nghĩa cùa 
thòi QKK, chúng tòi m ong m uôn đóng góp

m ột phan nhò b c  vào viộc nghiên CÚ \1 các 
phương thức biểu đạt ý nghía quá khứ  cúa 
hai thứ  tiếng và trong m ột chừng mực nào đó 
vào công việc dịch thuật các vàn bản từ  Hếng 
Pháp sang tiếng Viột và ngưọc iại.

Tài liệu  tham  khảo

Ị l |  Cao Xuân Hạo, Vc ý nghĩa "thi " và 
tiõng V iộ t, T ợị» ch i N g ó n  «^*/5 (1998) 1.
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In order to help solving the problem s in the usage and translahon of the past perfect tense 
from French to Vietnamese, the author proposes solutions for translating 3 m ajor groups of sense 
of the past pcrfcci tense. In each group, depending on the co n tex t the past perfect tense may 
have different nuancc of sense. The article highlights the role OÍ context in expressing  and 
translating different nuances of the past perfect tense from French to Vietnamese.


